     PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM LAN
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 2

Năm học: 2019 - 2020
A. KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
1. Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe nói: (4 điểm)

Mỗi HS đọc một đoạn văn sau và trả lời 1câu hỏi trong đoạn văn đó. 
	Hát ru
Hát ru là bài hát đầu tiên dành cho một con người mới chào đời. Điệu ru vỗ về ấy như được hòa tan trong sữa mẹ để nuôi con lớn lên từng ngày. Đến nay, những tiếng ru vẫn thánh thót trong bản làng, đưa trẻ thơ vào giấc ngủ, đưa con người vào niềm vui.

Câu hỏi : Tiếng ru có tác dụng gì?


	Bồ Nông có hiếu
      Có hai mẹ con chú Bồ Nông sống gần cánh đồng nọ. Hàng ngày, Bồ Nông mẹ ra đồng kiếm ăn. Mỗi khi trở về, Bồ Nông mẹ lại há mỏ ra cho con ăn. Giờ đây, khi đã lớn hơn, Bồ Nông con mới hiểu rằng mẹ thường nhịn đói để cho con được ăn no nê.
Câu hỏi: Khi lớn lên, Bồ Nông con đã hiểu được điều gì về mẹ?


	Bầy Voi
      Voi là loài vật có nghĩa. Chúng biết biểu lộ nỗi buồn, lòng thương mến chẳng khác gì con người. Một con đau yếu thì cả bầy biếng ăn, ngơ ngác. Một con sa bẫy thì cả bầy tìm cách cứu giúp, dù có vì thế mà phải chịu đói khát hoặc ngừng dở chuyến đi.

Câu hỏi : Voi đối xử với nhau như thế nào?


	Món quà hạnh phúc

      Trong khu vườn kia có những chú thỏ con với cặp mắt hồng lóng lánh như hai viên ngọc, đôi tai dài và cái đuôi cộc quây quầy bên Thỏ Mẹ. Thỏ Mẹ làm lụng quần quật suốt ngày để nuôi đàn con. Bầy thỏ con ngoan ngoãn, chăm chỉ, biết vâng lời mẹ.

Câu hỏi : Các bạn thỏ con sống như thế nào để thể hiện tình cảm với Thỏ Mẹ ?
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A. KIỂM TRA ĐỌC                                         ĐH: ..........           ĐT: ..........

II. Đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt: (35 phút)

                      
    Đọc thầm bài sau:

	Hai anh em

     Ngày xưa có hai anh em mồ côi cha mẹ. Hằng ngày, anh lên rừng kiếm củi bán lấy tiền nuôi em. Cô em ở nhà chăm mảnh vườn, ca hát cùng bầy chim nhỏ.

     Tiếng hát của cô bé được gió mang đi xa, lọt vào tai quỷ dữ. Quỷ tìm cách bắt cô bé và bầy chim, nhốt vào lồng sắt để hát cho nó nghe. Nhưng cô bé quyết không hát. Quỷ bèn bỏ đói cô bé và bầy chim.

     Được tin em gái bị quỷ bắt, người anh vội đi cứu. Anh vượt qua bao nhiêu núi cao, rừng rậm, cuối cùng đến nơi quỷ nhốt em gái trên cây cao. Mặc gai đâm, gió quật, người anh gắng sức, trèo lên cây, dùng dao chặt đứt nan lồng, giải thoát cho bầy chim và em gái.

     Mùa xuân lại đến. Núi rừng, thôn xóm lại rộn ràng lời ca tiếng hát của cô bé và bầy chim nhỏ.                                                                                      

                                                                             Theo Hoàng Anh Đường                                                         


* Dựa vào bài đọc, hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1: Hằng ngày, người anh phải làm việc gì để lấy tiền nuôi em?

a. Lên rừng kiếm củi bán lấy tiền.
b. Chăm mảnh vườn, ca hát cùng bầy chim.

c. Lên rừng, ca hát cùng bầy chim nhỏ.
Câu 2: Quỷ dữ bắt cô bé và bầy chim nhốt vào lồng sắt để làm gì?

a. Để chơi đùa với quỷ.

b. Để múa cho quỷ xem.

c. Để hát cho quỷ nghe.
Câu 3: Nối từng ô ở cột A với ô thích hợp ở cột B:
	A
	
	B

	1. Cô bé không chịu hát
	
	a. Trèo lên cây, dùng dao chặt đứt nan lồng sắt.

	2. Để giải thoát cho bầy chim và em gái, người anh đã
	
	b. Núi rừng, thôn xóm rộn ràng lời ca tiếng hát của cô bé và bầy chim nhỏ.         

	3. Mùa xuân lại đến
	
	c. Quỷ bỏ đói cô bé và bầy chim.


Câu 4: Câu chuyện ca ngợi điều gì?

a. Lòng dũng cảm của người anh.

b. Tiếng hát hay của người em gái.

c. Tình cảm của anh đối với em.

Câu 5: Dòng nào dưới đây gồm các từ chỉ hoạt động?

a. núi, trèo, giải thoát

b. cứu, trèo, giải thoát

c. nhốt, trèo, rộn ràng

Câu 6: Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân:
Anh lên rừng kiếm củi bán lấy tiền nuôi em.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 7: Tìm trong bài đọc 2 từ chỉ đặc điểm: .............................................................. 
Đặt câu theo mẫu Ai thế nào? với một từ chỉ đặc điểm vừa tìm được:

…………………………………………………………………………………………
Câu 8: Ở nhà, em đã làm được gì để giúp đỡ bố mẹ, anh chị hoặc em của mình.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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B. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm) 


1. Chính tả: Nghe - viết (4 điểm)
(Thời gian: 15  phút)

Bé Hồng Nhung


Hồng Nhung rất hợp với tên của em. Em thật xinh xắn với nụ cười chúm chím, tiếng nói dịu dàng, dễ thương. Như một cô tiên bé nhỏ, Hồng Nhung thích giúp đỡ mọi người, khiến ai cũng yêu quý.


2. Tập làm văn: (6 điểm) 
(Thời gian: 25 phút)

    Đề bài:  Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 4 - 6 câu) kể về gia đình em.
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Năm học: 2019 - 2020
A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
I. Đọc thành tiếng: (4 điểm)
- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng ; tốc độ đọc đạt yêu cầu (40 tiếng/phút) : 1điểm. 
  Đạt 1 trong 2 yêu cầu: 0,5 điểm.

- Đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng) : 1 điểm. 
 Đọc sai từ 6 – 10 tiếng : 0,5 điểm. Đọc sai trên 10 tiếng: 0 điểm.

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa : 1 điểm


- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm. 
+ Trả lời chưa thành câu hoặc thiếu ý: 0,5 điểm; 
+ Không trả lời được câu hỏi: 0 điểm

Đoạn 1:

Câu hỏi : Tiếng ru có tác dụng đưa trẻ thơ vào giấc ngủ, đưa con người vào niềm vui.

 
Đoạn 2:

Câu hỏi :  Khi lớn lên, Bồ Nông con mới hiểu rằng mẹ thường nhịn đói để cho con được ăn no nê.
Đoạn 3:

Câu hỏi : Chúng quan tâm, thương mến và giúp đỡ lẫn nhau..
Đoạn 4:

Câu hỏi : Bầy thỏ con ngoan ngoãn, chăm chỉ, biết vâng lời mẹ.

II. Đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt: (6 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	Khoanh vào ý A
	0,5 điểm

	1
	Khoanh vào ý C
	0,5 điểm

	3
	Nối:         1 - c;        2 - a;         3 - b
	1 điểm

	4
	Khoanh vào ý C
	1 điểm

	5
	Khoanh vào ý B
	0,5 điểm

	6
	Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm: Anh làm gì?
	1 điểm

	7
	- Tìm đúng 2 từ chỉ đặc điểm có trong bài được 0,5 điểm. (Các từ chỉ đặc điểm trong bài: nhỏ, cao, rậm, dữ, xa,…)

- Đặt được câu theo mẫu Ai thế nào?, diễn đạt gãy gọn được 0,5 điểm (Không viết hoa hoặc thiếu dấu chấm câu trừ 0,25 điểm.)
Ví dụ: Em có chú mèo nhỏ dễ thương.
	1 điểm

	8
	Trả lời thành câu văn gãy gọn, đúng yêu cầu (Lỗi diễn đạt -> trừ 0,25đ).
Ví dụ: Ở nhà em hay hướng dẫn em bé chơi xếp hình.

 

Ở nhà, em giúp mẹ gấp quần áo.
	0,5 điểm



B. KIỂM TRA VIẾT:  (10 điểm)
I. Chính tả: Nghe viết bài thơ: 4 điểm

- Tốc độ đạt yêu cầu (40 chữ/15 phút)     : 0,5 điểm

- Chữ viết rõ ràng, viết đúng  chữ, cỡ chữ: 0,5 điểm

- Trình bày đúng quy định,viết sạch, đẹp : 0,5 điểm
- Viết đúng chính tả (không mắc quá 2 lỗi) : 2,5điểm. Mắc 3,4 lỗi: 2 điểm. Mắc 5,6 lỗi: 1,5 điểm. Mắc 7,8 lỗi: 1 điểm. Mắc 9,10 lỗi: 0,5 điểm. Mắc trên 10 lỗi: Không cho điểm.

II. Tập làm văn:   (6 điểm)

1.  Nội dung (ý):   4 điểm 

     Học sinh viết được đoạn văn gồm các ý kể về gia đình mình.
- Bài viết đủ số câu    




                               0,5 điểm

- Có câu mở đầu, câu kết thúc đoạn 


                               0,5 điểm

- Kể được gia đình có mấy người? Đó là những ai? 
                     2,5 điểm

 Nói về từng người trong gia đình, …..
 
- Nêu được tình cảm của em với những người trong gia đình.                0,5 điểm

  2.  Kỹ năng :  2 điểm
  - Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc quá 3 lỗi chính tả: 1điểm

  - Câu văn đủ ý, có sự liên kết, lời văn chân thật:                   
                    1điểm
